
 DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (11 TTHC) TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (đã được công bố tại  số thứ tự 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 tại 

Mục I.7 Phần A Danh mục TTHC kèm Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

01  

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh  

(Mã TTHC: 1.009645) 

35 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

Không 

 

 - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

02 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh  

(Mã TTHC: 1.009646) 

03 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 

loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh  

(Mã TTHC: 1.009653) 



2 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

04 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP)  

(Mã TTHC: 1.009656) 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đề nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư , UBND cấp 

tỉnh quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

Không 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

05 

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

(Mã TTHC: 1.009661) 

05 ngày làm việc, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  tiếp nhận và 

thông báo việc ngừng hoạt 

động của dự án đầu tư cho 

các cơ quan liên quan. 

06 

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư  cấp Giấy chứng 

nhận  đăng ký đầu tư  

(Mã TTHC: 1.009662) 

- 15 ngày kể từ ngày quyết 

định, nhà đầu tư gửi quyết 

định chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư hoặc thông báo 

và nộp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư  

thông báo việc chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư cho 

các cơ quan liên quan kể từ 

ngày nhận được quyết định 

hoặc thông chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư. 



3 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

07 

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC  

(Mã TTHC: 1.009731) 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư  cấp Giấy 

chứng nhận  đăng ký hoạt 

động Văn phòng điều hành 

cho nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

08 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh  

(Mã TTHC: 1.009647) 

- Trường hợp 1: 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường hợp 

thay đổi tên dự án đầu tư, tên 

nhà đầu tư.   

- Trường hợp 2: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường hợp 

thay đổi các nội dung khác tại 

Giấy chứng nhận  đăng ký 

đầu tư. 



4 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

09 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận  đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  

(Mã TTHC: 1.009657) 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

10 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư  

(Mã TTHC: 1.009664) 

15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

11 

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp đối với nhà đầu tư nước ngoài  

(Mã TTHC: 1.009729) 

- 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

 - Trường hợp Giấy chứng 

nhận  quyền sử dụng đất tại 

đảo, xã, phường, thị trấn biên 

giới và xã, phường, thị trấn 

ven biển; khu vực khác có 

ảnh hưởng đến quốc phòng, 

an ninh: 25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 



5 

 

 

B. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (12 TTHC) TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK (đã được công bố tại số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 19 tại 

Mục II Phần A Danh mục TTHC kèm Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

01 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP  

(Mã TTHC: 1.009748) 25 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

 

 

 

02 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý  

(Mã TTHC: 1.009759) 

03 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh  

(Mã TTHC: 1.009757) 

32 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

04 

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp đối với nhà đầu tư nước ngoài  

(Mã TTHC: 1.009775) 

 

 

 

 

 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

05  

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

(Mã TTHC: 1.009776) 



6 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

06 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư  

(Mã TTHC: 1.009756) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

 

 

 

 

07 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý  

(Mã TTHC: 1.009760) 

- Trường hợp 1: 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ đối với trường hợp 

thay đổi tên dự án đầu tư, tên 

nhà đầu tư. 

- Trường hợp 2: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ đối với trường hợp 

thay đổi các nội dung khác 

tại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

08 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý  

(Mã TTHC: 1.009765) 

32 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



7 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

      

09 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

(Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 

 31/2021/NĐCP)  

(Mã TTHC: 1.009768) 

12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư;  

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT 

ngày 25/10/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

10 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của 

Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

(Mã TTHC: 1.009769) 

 

 

 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý  

(Mã TTHC: 1.009771) 

12 

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu 

tư  

(Mã TTHC: 1.009772) 

15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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